Phụ lục số : 01/SYLL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: ...............................................................            
Giới tính:  Nữ/Nam
2. Ngày tháng năm sinh:
......./......./................Nơi sinh: ............................................

3. Quốc tịch: ............................................................................................................................

4. Giấy CMND số:......................................cấp ngày: ....../....../...........tại .................

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................................

6. Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................

7. Điện thoại:.............................................Địa chỉ Email: ........................................
8. Cơ quan công tác, chức vụ hiện ............................................................................

9. Trình độ văn hoá:...................................................................................................

10. Trình độ chuyên môn: ...........................................................................................

11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

	Thời gian
	Trường đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


12. Quá trình làm việc:

	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


13. Khen thưởng, kỷ luật:

· Khen thưởng:.......................................................................................................

· Kỷ luật: ...............................................................................................................

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

	
	       ..............., ngày ........ tháng ...     năm ...
  NGƯỜI KHAI

  (Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục số : 02/ HSDN 

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP 
(áp dụng cho công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên trở lên)
1. Tên Doanh nghiệp : ...................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................

3. Mã số Doanh nghiệp : ..................... do.....................................cấp ngày....................

4. Vốn điều lệ: .................................................................................................triệu đồng

Trong đó: Vốn của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần: .............................. triệu đồng

5. Thông tin về Người đại diện: (Số lượng, danh sách Người đại diện)

	


Một số chỉ tiêu tổng hợp
	Đơn vị
	Năm . . .
	Năm . .

	1. Diện tích đất quản lý sử dụng
	m2
	
	

	2. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách

Trong đó: Các loại thuế
	Tr.đ

Tr.đ
	
	

	3. Tổng số lao động bình quân trong năm
	Người
	
	

	4. Tổng quỹ tiền lương, tiền công thực hiện
	Tr.đ
	
	

	5. Thu nhập bình quân người/ tháng
	Đồng
	
	


Gửi kèm theo báo cáo này bản sao các tài liệu sau
:

1. Điều lệ Doanh nghiệp ;

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp ;

3. Báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán 03 năm gần nhất;

4. Lý lịch tóm tắt thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng (hoặc chức vụ tương đương);

5. Danh sách cổ đông (hoặc danh sách cổ đông lớn);

6. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ gần nhất;

7. Các quy chế quản trị nội bộ Doanh nghiệp . 

........Ngày   ....tháng ....năm....                                                   

                                                             Người đại diện 

                     (ký, ghi rõ họ tên)
	Tên đơn vị…………………………………………
	
	
	
	Phụ lục số : 03/ĐPNN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	
	
	

	(Kèm theo Công văn số      /TCT-ĐTTC, ngày    tháng     năm 2017)
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên, địa chỉ lô đất
	 Tổng diện 
tích lô quản lý, sử dụng  (m2) 
	 Trong đó 
	Giá thuê đất hàng năm
	Giá đất  theo khung giá Nhà nước
	Giá thị trường (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	Hồ sơ pháp lý của lô đất
	Hình thức sử dụng đất
	Mục đích sử dụng đất
	Hiện trạng sử dụng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(10)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	                  -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
















…….Ngày …tháng …năm

    Người đại diện 








           (ký, ghi rõ họ tên)
Người đại diện gửi kèm: Các hồ sơ đất như Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất/ thuê đất, sơ đồ mặt bằng xây dựng ...
	Tên đơn vị……………………………………
	
	
	Phụ lục số: 04/ĐNN

	HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

	(Kèm theo Công văn số      /TCT-ĐTTC, ngày    tháng     năm 2017)

	
	
	
	
	
	

	TT
	Hạng mục
	Diện tích báo cáo kỳ trước (ha)
	Diện tích báo cáo trong kỳ (ha)
	Chênh lệch so với kỳ báo cáo trước (ha)
	Nguyên nhân chênh lệch

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	2
	4
	5= 3-4
	6

	I
	Tổng diện tích đất nông nghiệp giữ lại sử dụng theo PASD đất (thực tế đang quản lý)
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất quy hoạch rừng sản xuất
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất có rừng trồng
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất không có rừng
	 
	 
	 
	 

	2
	Rừng giữ hộ Nhà nước (giữ lại để làm FSC)
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Rừng tự nhiên
	 
	 
	 
	 

	a
	Rừng sản xuất
	 
	 
	 
	 

	b
	Rừng phòng hộ, đặc dụng
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Rừng trồng
	 
	 
	 
	 

	a
	Rừng sản xuất
	 
	 
	 
	 

	b
	Rừng phòng hộ, đặc dụng
	 
	 
	 
	 

	II
	Tổng diện tích đất nông nghiệp bàn giao về địa phương theo PASD đất 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất quy hoạch rừng sản xuất
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất có rừng trồng
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đất không có rừng
	 
	 
	 
	 

	2
	Rừng giữ hộ Nhà nước
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Rừng tự nhiên (bao gồm cả rừng phòng hộ,đặc dụng và rừng SX)
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Rừng trồng (bao gồm cả rừng phòng hộ, đặc dụng và rừng SX)
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: Áp dụng cho các đơn vị Lâm nghiệp 
	Giám đốc Công ty/ Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn


	Tên đơn vị…..
	
	
	
	
	
	
	
	Phụ lục số: 05/VSSH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

	Quý/Năm:  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung
	Vốn đầu tư
của chủ sở hữu
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	Thặng dư vốn cổ phần
	Vốn khác của chủ sở hữu
	Cổ phiếu
quỹ
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	Quỹ đầu tư
phát triển
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	Cộng

	I
	Số dư đầu năm nay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Số dư đầu kỳ (quý báo cáo)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  - Các phát sinh tăng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  - Các phát sinh giảm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Số dư cuối kỳ này (quý báo cáo)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày……tháng……năm 20....

	
	
	
	
	
	
	
	TM. TỔ ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN

	
	
	
	
	
	
	
	TỔ TRƯỞNG


	Tên đơn vị:…
	
	Phụ lục số: 06/PPTN

	
	
	
	

	BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

	Quý/Năm:

	
	
	
	Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền

	I
	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối
	 
	 

	1
	Lợi nhuận sau thuế kỳ này (quý/năm báo cáo)
	 
	 

	2
	Lợi nhuận sau thuế kỳ trước chuyển sang
	 
	 

	II
	Phân phối lợi nhuận sau thuế
	 
	 

	1
	Trích quỹ đầu tư phát triển
	 
	 

	2
	Quỹ Khen thưởng phúc lợi
	 
	 

	3
	Quỹ thưởng Ban điều hành
	 
	 

	4
	Chi thưởng cho các cá nhân, tổ chức khác
	 
	 

	5
	Chia cổ tức cho các cổ đông, thành viên góp vốn
	 
	 

	 
	Trong đó: - Số đã chi trả cho cổ đông, thành viên góp vốn
	 
	 

	 
	                - Số chưa chi trả (đang hạch toán trên khoản mục nợ phải trả)
	 
	 

	 
	                - Số chưa chi trả (đang hạch toán trên khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)
	 
	 

	6
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	Ngày……tháng……năm 20....

	
	
	TM. TỔ ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN

	
	
	TỔ TRƯỞNG


Phụ lục số 07: BCTC
BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM..........

1. Tên Doanh nghiệp : 


2. Địa chỉ trụ sở chính: 


3. Mã số Doanh nghiệp : ...................do..................................... cấp ngày...............

4. Vốn điều lệ: 
triệu đồng

Trong đó: Vốn của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần: ......................... triệu đồng
5. Cơ cấu quản trị của Doanh nghiệp:
HĐQT, BKS, Ban điều hành (năm sinh, email; điện thoại...)
6. Thông tin về Người đại diện: (Số lượng, danh sách Người đại diện, năm sinh, email, điện thoại...)
I. Tóm tắt hoạt động của Doanh nghiệp :

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số đầu năm
	Số cuối kỳ

	I. Tài sản ngắn hạn
	100-BCĐKT
	
	

	1. Tiền và các khoản tương đương tiền
	110-BCĐKT
	
	

	2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120-BCĐKT
	
	

	3. Các khoản phải thu ngắn hạn
	130-BCĐKT
	
	

	Trong đó: Nợ phải thu khó đòi
	
	
	

	4. Hàng tồn kho
	140-BCĐKT
	
	

	5. Tài sản ngắn hạn khác
	150-BCĐKT
	
	

	II. Tài sản dài hạn
	200-BCĐKT
	
	

	1. Tài sản cố định
	220-BCĐKT
	
	

	- Tài sản cố định hữu hình
	221-BCĐKT
	
	

	- Tài sản cố định vô hình
	227-BCĐKT
	
	

	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230-BCĐKT
	
	

	2. Bất động sản đầu tư
	242-BCĐKT
	
	

	3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	250-BCĐKT
	
	

	Trong đó: - Đầu tư vào công ty con
	251-BCĐKT
	
	

	- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
	254-BCĐKT
	
	

	III. Nợ phải trả
	300-BCĐKT
	
	

	1. Nợ ngắn hạn
	310-BCĐKT
	
	

	Trong đó: Nợ quá hạn
	
	
	

	2. Nợ dài hạn
	330-BCĐKT
	
	

	IV. Nguồn vốn chủ sở hữu
	400-BCĐKT
	
	

	1. Vốn của chủ sở hữu
	410-BCĐKT
	
	

	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411-BCĐKT
	
	

	2. Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430-BCĐKT
	
	

	V. Kết quả kinh doanh
	
	
	

	1. Tổng doanh thu

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	10-BCKQKD
	
	

	- Doanh thu hoạt động tài chính
	21-BCKQKD
	
	

	- Thu nhập khác
	31-BCKQKD
	
	

	2. Tổng chi phí
	
	
	

	3. Tổng lợi nhuận trước thuế 
	50-BCKQKD
	
	

	4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN
	60-BCKQKD
	
	

	5.Cổ tức được chia của năm báo cáo
	
	
	

	5.1 Cổ tức thực nhận năm báo cáo
	
	
	

	VI. Chỉ tiêu khác
	
	
	

	1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách

Trong đó: các loại thuế
	
	
	

	2. Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)
	
	
	

	3. Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)
	
	
	

	4. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)
	
	
	

	5. Tổng Quỹ lương
	
	
	

	6. Số lao động bình quân
	
	
	

	7. Tiền lương bình quân người/năm
	
	
	


II. Phân tích  tình hình sản xuất kinh doanh năm thực hiện:

1. Tình hình thị trường, thị phần và vị thế của đơn vị.

2. Tình hình và kết quả kinh doanh: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm (% hoàn thành): Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận (tổng hợp và chi tiết theo từng hoạt động sản xuất kinh doanh) ….những yếu tố thuận lợi và khó khăn.

3. Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư (kế hoạch đầu tư, khối lượng thực hiện, tình hình và khả năng thanh toán vốn đầu tư…); tình hình đầu tư tài chính dài hạn, quản lý tài sản cố định và các tài sản đầu tư khác….
4. Tình hình quản lý, kiểm soát chi phí. Các biện pháp đề xuất nhằm quản lý, kiểm soát và cắt giảm chi phí.

5. Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, nợ vay, hàng tồn kho nguyên nhân và giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải trả quá hạn, hàng tồn kho chậm luân chuyển.
6. Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của Tổng công ty. 
7. Tình hình thực hiện các khoản thu như: thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia….
8. Tình hình và khả năng thanh toán nợ; Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến Tổng công ty (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cổ tức, công nợ):

9. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.
10. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐTV/HĐQT, tình hình thực hiện nhiệm vụ được Tổng công ty giao……
11. Những thuận lợi, khó khăn phát sinh.

12. Các quy chế, quy định đơn vị đang áp dụng. Đánh giá, đề xuất điều chỉnh, bổ sung mới nhằm nâng cao khả năng quản lý và kiểm soát tại đơn vị.

13. Các nội dung khác (nếu có):

III. Lưu ý về tình hình tài chính của Doanh nghiệp  (nếu có):

Các lưu ý về tồn tại chính và các lợi thế chính của đơn vị. Đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế, giải quyết tồn tại và tận dụng các lợi thế của đơn vị trong mối quan hệ phát triển chung của Tổng công ty.

IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm kế hoạch:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm kế hoạch chi tiết của đơn vị (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cổ tức ...)

V. Đánh giá và Kiến nghị:


1.Đánh giá về tình hình tài chính của Doanh nghiệp;

2.Đánh giá về hiệu quả đầu tư tại Doanh nghiệp;

3.Đề xuất, kiến nghị liên quan đến khoản đầu tư trong thời gian tới: Tiếp tục nắm giữ; đầu tư thêm, hay tiến hành thoái vốn (kế hoạch kèm theo)

                                                            ........, ngày........ tháng .......... năm..........

	Các tài liệu kèm theo:

· Báo cáo tài chính (đầy đủ cả thuyết minh);

· Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm kế hoạch;

· Các tài liệu liên quan khác.
	Người đại diện 

(ký, ghi rõ họ tên)




Ảnh


 3 x 4


(Không quá 6 tháng )








� Chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp (Công ty Cổ phần và Công ty TNHH từ 2 thành viện trở lên) khi Tổng công ty mới tiếp nhận và cử mới Người đại diện






